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MỤC ĐÍCH 

1. Phát hiện sớm NVYT có nguy cơ lây nhiễm SARS-
CoV-2 cao để cách ly, theo dõi y tế theo quy định.

2. Đảm bảo an toàn cho NVYT, người bệnh và các đối
tượng khác.

3. Quản lý nguồn nhân lực cho công tác phòng chống
bệnh dịch nói riêng và công tác khám bệnh, chữa
bệnh nói chung
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Nguyên tắc
1. Áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất về an toàn trong chăm sóc NB, phòng

ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2

2. Bảo đảm trang bị sẵn sàng PTPHCN ở mọi khu vực chăm sóc, điều trị
người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2 (số lượng, chủng loại, chất lượng
phù hợp)

3. Bảo đảm tiêm vắc xin phòng COVID-19 đủ liều cho tất cả NVYT, đặc biệt là
các NVYT trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch.

4. Bảo đảm đủ nhân lực có kiến thức chuyên môn, phòng ngừa lây nhiễm cho
công tác điều trị, chăm sóc người SARS-CoV-2, bố trí ca kíp làm việc phù
hợp nhằm bảo đảm sức khỏe NVYT.

5. Hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho NVYT và NB (phân luồng, sàng lọc nhằm
phát hiện sớm, cách ly kịp thời người nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-
2).

6. Bảo đảm NVYT nhận biết chính xác nguy cơ lây nhiễm, tự đánh giá đúng,
trung thực nguy cơ lây nhiễm nhằm phát hiện sớm và cách ly kịp thời NVYT
nhiễm hoặc nghi nhiễm
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Biện pháp phòng ngừa lây nhiễm 
SARS-CoV-2 cho NVYT
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1. Biện pháp phòng ngừa chung

1. Thực hiện nghiêm quy định 5K trong CS KBCB, ngoài cộng đồng.  

2. Tuân thủ các quy định chung về phòng ngừa và KS lây nhiễm. 

SARS-CoV-2. 

3. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm theo 

đường lây khi lấy mẫu bệnh phẩm, khi chăm sóc và thực hiện các 

thực hành có tiếp xúc với dịch sinh học của NB COVID-19 

4. Tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng COVID-19 cho NVYT. 
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5. Lưu ý trong việc tổ chức cho NVYT trực tiếp điều trị, chăm sóc và phục vụ
người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2:

• Bảo đảm NVYT được đào tạo, thực hành thành thạo các biện pháp phòng ngừa lây
nhiễm SARS-CoV-2

• Không bố trí NVYT mắc các bệnh lý nền, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ <12 tháng
tuổi, NVYT chưa được tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng COVID- 19.

• Tổ chức thành các đội, nhóm. Bố trí các nhóm làm việc vào các ca khác nhau.

• Bố trí lịch, thời gian làm việc trong ngày, nghỉ ngơi hợp lý tránh NVYT bị quá sức. 

• NVYT cần ở lại BV: bố trí nơi ngủ nghỉ, sinh hoạt theo đội, nhóm, bảo đảm đủ điều 
kiện cách ly, vệ sinh cá nhân, yên tĩnh, thoáng mát, duy trì khoảng cách trong sinh 
hoạt. Tránh bố trí quá đông NVYT vào một phòng. 

• Bố trí dự phòng NVYT để sẵn sàng thay thế NVYT bị ốm đau, có nguy cơ lây nhiễm 
cao hoặc nhiễm SARS-CoV-2. 

• Đảm bảo dinh dưỡng cho NVYT.



6. Hạn chế NVYT di chuyển khỏi khu vực làm việc trong cơ sở
KBCB ngay cả với NVYT làm việc ở những khu vực được
đánh giá là nguy cơ lây nhiễm thấp.

7. Hạn chế họp trực tiếp, nếu họp cần tăng cường qua hình
thức trực tuyến.

8. Tổ chức theo dõi sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện sớm
SARS-CoV- 2 ở NVYT có triệu chứng chỉ điểm COVID-19
hoặc có yếu tố dịch tễ lien̂ quan.

9. Hạn chế NVYT đi du lịch hoặc đi ra khỏi tỉnh, thành phố nơi
cư trú.
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2. Tổ chức phân luồng, sàng lọc, phát hiện sớm, cách 
ly kịp thời người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 

1. Đối với người bệnh

• Người bệnh có nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 (NB có triệu chứng
lâm sàng và/hoặc có yếu tố dịch tễ) cần được phân luồng, khám
sàng lọc, làm xét nghiệm SARS-CoV-2 ngay khi tới cơ sở KBCB.

• Người bệnh nghi nhiễm SARS-CoV-2 hoặc trong thời gian chờ kết
quả xét nghiệm SARS-CoV-2 cần được cách ly tạm thời tại khu vực
sàng lọc, tại các khoa lâm sàng hoặc khu cách ly tập trung của cơ
sở KBCB cho tới khi có kết quả xét nghiệm loại trừ.

• Phát hiện sớm người bệnh nội trú nhiễm SARS-CoV-2: Thực hiện
xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 khi NB nhập viện và định kỳ hàng
tuần trong thời gian nằm viện.
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2. Đối với nhân viên y tế

• Tự theo dõi sức khỏe: cần tự theo dõi sức khỏe của bản thân. Nếu có các

dấu hiệu chỉ điểm mắc COVID-19, phải tạm ngừng làm việc ngay, không tiếp

xúc với NVYT khác, thông báo ngay cho lãnh đạo đơn vị để khám sàng lọc,

xét nghiệm loại trừ SARS-CoV-2.

• Phát hiện NVYT nhiễm SARS-CoV-2 qua đánh giá và quản lý nguy cơ lây

nhiễm: NVYT tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm SARS-CoV-2 (khu vực sàng

lọc, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, cách ly, điều trị người bệnh COVID-19)

cần tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 (Mục 2). Những NVYT có

nguy cơ lây nhiễm cao cần được cách ly, theo dõi y tế, XN loại trừ COVID-

19.

• NVYT cần được XN sàng lọc SARS-CoV-2 định kỳ tối thiểu 1 lần/tuần.
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Triệu chứng chỉ điểm bệnh covid-19 

• Sốt hoặc ớn lạnh 

• Khó thở

• Ho 

• Đau họng 

• Nghẹt mũi /chảy nước mũi, 

• Đau đầu/Đau nhức cơ và khớp 

• Hônmê

• Lú lẫn cấp tính 

• Thay đổi về mùi/vị

• Bệnh tiêu chảy 
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3. Phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2
trong thực hành lâm sàng 

1. Khi chăm sóc đối tượng nhiễm SARS-CoV-2

• Luôn sử dụng PTPHCN đúng chủng loại, chất lượng, QT suốt thời gian tiếp xúc, CSNB,

• Luôn tuân thủ đúng 5 thời điểm, KT VST khi chăm sóc NB, khi mang, tháo bỏ PTPHCN.

• Khử khuẩn các bề mặt môi trường thường xuyên có tiếp xúc bàn tay (tối thiểu 3 lần/ngày).

• Lấy mẫu và XN bệnh phẩm đường hô hấp cần được huấn luyện thành thục

• Các thực hành chăm sóc có tạo khí dung cần được huấn luyện QT thành thục an toàn

• Thực hiện đúng các QĐ, hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm khi thực hiện phẫu thuật, đỡ đẻ,
chạy thận nhân tạo, chụp chiếu X-quang chẩn đoán, siêu âm.

• Các CT phát sinh trong quá trình lấy mẫu cũng như trong quá trình chăm sóc người nhiễm
SARS-CoV-2 đều là chất thải lây nhiễm, cần được thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn.

• Thu gom, vận chuyển và xử lý dụng cụ, đồ vải theo đúng hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm
SARS-CoV-2 trong các cơ sở KBCB.
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2. Khi chăm sóc đối tượng NB khác

• Luôn mang phương tiện PHCN phù hợp và sử dụng đúng quy trình
trong suốt thời gian tiếp xúc NB, bao gồm: mang KTYT khi tiếp xúc
trực tiếp (trong vòng 2 m) với mọi NB, thay KT khi cần thiết (rách, ẩm,
dính dịch sinh học và khi kết thúc công việc sau mỗi ca làm việc).

• Luôn tuân thủ đúng các thời điểm VST khi chăm sóc NB, vệ sinh bề
mặt môi trường, thu gom chất thải, cung cấp thuốc, suất ăn, thu gom,
xử lý dụng cụ, đồ vải...

• Vệ sinh và lau khử khuẩn các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc bàn
tay (Tay nắm cửa, vịn cầu thang, phím bấm thang máy, bàn phím máy
tính, điện thoại...) tối thiểu 3 lần/ngày và khi có yêu cầu.

• Phân loại và xử lý chất thải an toàn theo đúng quy định (phân loại, thu
gom, vận chuyển và xử lý sau cùng).

• Thu gom, vận chuyển và xử lý dụng cụ, đồ vải theo đúng quy định.
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QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC CHỐNG DỊCH 
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• ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ LÂY NHIỄM SARS-COV-2 

• QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ NHÂN LỰC
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Đối tượng cần đánh giá nguy cơ lây nhiễm 

NVYT có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 là những NVYT:

• Tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm hoặc NVYT khác

nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2.

• Tiếp xúc trực tiếp với bề mặt môi trường nơi chăm sóc người nhiễm, nghi

nhiễm SARS-CoV-2.

• Tiếp xúc trực tiếp với dụng cụ, đồ vải bẩn và chất thải phát sinh từ khu vực

điều trị, chăm sóc người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2.

• Bị văng bắn các dịch tiết của người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 vào niêm

mạc hoặc vào vùng da bị không nguyên vẹn hoặc bị vật sắc nhọn đã sử dụng

trên người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 đâm xuyên thấu da.



• Có mặt trong cùng buồng bệnh hoặc trực tiếp thực hiện các thủ thuật có tạo khí
dung, trong buồng phẫu thuật NB nhiễm SARS-CoV-2. 

• Lấy mẫu bệnh phẩm đường hô hấp để làm xét nghiẹm̂ SARS-CoV-2. 

• Thực hiện XN mẫu bệnh phẩm đường hô hấp để phát hiện SARS- CoV-2 

• Làm việc tại khu sàng lọc, điều trị, cách ly người nhiễm/nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

• Sinh hoạt cùng buồng hoặc làm việc cùng ca, cùng vị trí với NVYT khác nhiễm, 
nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

• Trực tiếp thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đồ vải, dụng cụ phát sinh từ khu 
sàng lọc, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

• Vận chuyển người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

• Nhân viên y tế bị phơi nhiễm qua niêm mạc và vùng da không nguyên vẹn với các 
dịch tiết của người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2. 

NVYT cần đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2   



Tần suất và thời điểm đánh giá
nguy cơ lây nhiễm 

1. Tại khu vực cách ly, điều trị và phòng khám sàng lọc người
nhiễm SARS- CoV-2: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2
hằng ngày sau mỗi ca làm việc.

2. Tại khoa phòng khác ngoài KV cách ly, điều trị, phòng khám
sàng lọc người nhiễm SARS-CoV-2: Đánh giá bất kỳ khi nào:

• NVYT vô tình tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần hoặc bị phơi nhiễm
với dịch tiết của NB COVID-19.

• NVYT tiếp xúc gần hoặc ở cùng phòng với NVYT nhiễm SARS-
CoV-2.



Công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm

Phần 1 Thông tin chung về NVYT 

Phần 2 Thông tin chung về người nhiễm SARS-CoV-2 đã có tiếp xúc với 
NVYT

Phần 3 Các hoạt động của NVYT được thực hiện trên người nhiễm 
SARS- CoV-2 tại cơ sở KBCB:

- Lấy mẫu

- Hỗ trợ hô hấp 

- Phẫu thuật

Phần 4: Đánh giá việc tuân thủ các quy trình KSNK trong thực hành của 
NVYT khi tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2: 

• Tuân thủ các quy định về sử dụng phương tiện PHCN

• Vệ sinh tay 

• Tuân thủ các quy định về vệ sinh khử khuẩn môi trường bề mặt





Phần 5 Đánh giá tuân thủ các biện pháp KSNK khi thực hiện các TT tạo khí
dung, bao gồm:

• Tuân thủ quy định về sử dụng phƣơng tiện phòng hộ cá nhân khi
thực hiện các thủ thuật khí dung trên người nhiễm SARS-CoV-2.

• Vệ sinh tay

• Tuân thủ các quy định về vệ sinh khử khuẩn môi trường bề mặt
trong khu vực thực hiện thủ thuật khí dung, đặc biệt các bề mặt tiếp
xúc nhiều.

Phần 6 Tai nạn với dịch tiết sinh học: đánh giá việc nhân viên có gặp tai nạn:

• Văng bắn dịch sinh học của người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2
vào niêm mặc mắt, mũi, miệng hoặc da không lành lạn̆ hoặc

• Bị đâm bởi vật sắc nhọn sau khi đã được sử dụng trên người
nhiễm, nghi nhiễm SARS- CoV-2 không.

Phiếu đánh giá nguy cơ lây nhiễm
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Nếu NVYT trả lời “Có” đối với bất kỳ câu hỏi 3A - 3D, 

NVYT được coi là có phơi nhiễm với COVID-19









Các thời điểm vệ sinh tay







Quy trình đánh giá 



Phân loại nguy cơ lây nhiễm theo kết quả đánh giá

• Câu hỏi Phần 3. Các hoạt động của NVYT được thực hiện trên NB COVID-19 tại
cơ sở KBCB, nếu NVYT trả lời “Có” đối với bất kỳ câu hỏi nào thì NVYT được coi
là có phơi nhiễm với COVID-19

• Câu hỏi Phần 4: Tuân thủ các quy trình KSNK trong thực hành KBCB; Phần 5.
(Tuân thủ các biện pháp KSNK khi thực hiện các thủ thuật tạo khí dung) và Phần
6 (Tai nạn với dịch tiết sinh học):

- Nếu mọi nội dung được NVYT đánh giá là ”LUON̂ LUON̂” tuân thủ đúng các quy
định, quy trình nêu tạo Phần 4 và Phần 5, đồng thời KHÔNG CÓ TAI NẠN VỚI DỊCH
TIẾT SINH HỌC như đánh giá tại Phần 6, NVYT đó được xếp vào nhóm “NGUY CƠ
LÂY NHIỄM THẤP”.

- Nếu một trong những nội dung tại Phần 4, Phần 5 được NVYT đánh giá là KHON̂G
“LUÔN LUÔN” tuân thủ theo quy định hoặc CÓ TAI NẠN VỚI DỊCH TIẾT SINH HỌC
như đánh giá tại Phần 6, NVYT đó được xếp vào nhóm “NGUY CƠ LÂY NHIỄM
CAO”. Duới đây là một số tình huống đựợc xếp vào nhóm “Nguy cơ lây nhiễm cao”:



▪ Không mang/mang không đúng chủng loại PTPHCN (VD: tình huống yêu cầu phải

mang KT N95 nhưng thực tế chỉ mang KTYT thông thường; không mang găng tay khi

khám NB COVID-19...).

▪ Mang PTPHCN luôn luôn không đúng theo QT của BYT (Ví dụ: KTYT không che kín

mũi; không làm test kiểm tra độ kín khi mang KTN95; không thay ngay găng rách,

thủng; thay ngay KT mới khi thấy KT thấm ướt, chưa tháo bỏ hết các PTPHCN mà đã

tháo bỏ KT; tay đụng chạm vào bề mặt PTPHCN nhưng không VST ngay...).

▪ Không tuân thủ đúng 5 thời điểm VST (Ví dụ: không VST ngay sau mỗi khi đụng chạm

vào mỗi NB hoặc vào bề mặt môi trƣờng xung quanh giƣờng bệnh (kể cả tình huống

có mang găng); không VST sau mỗi khi tháo bỏ PTPHCN, sau mỗi khi ra khỏi buồng

bệnh, khu cách ly...).

▪ Không thường xuyên khử khuẩn các bề mặt môi trƣờng thường xuyên có tiếp xúc bàn

tay (Ví dụ: ống nghe, bút viết, bàn phím máy tính, tay nắm cửa, thành giường, bề mặt

máy móc thiết bị trong buồng cách ly...).

▪ NVYT bị văng bắn các dịch tiết sinh học của NB COVID-19 vào mắt, mũi, miệng hoặc

bị kim sau sử dụng ở NB COVID-19 đâm xuyên thấu da....



Quản lý nguồn nhân lực và 
nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2



Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2

Với NVYT được đánh giá “NGUY CƠ LÂY NHIỄM THẤP” 

• Nhân viên y tế vẫn tiếp tục làm việc và sinh hoạt bình thƣờng.

• Không phải cách ly hoặc làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. 

• Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, đánh giá nguy cơ lây nhiễm và xét 

nghiệm sàng lọc định kỳ theo quy định của cơ sở KBCB. 

• Tự theo dõi y tế hàng ngày nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu chỉ điểm bệnh COVID-19. 

Nếu có triệu chứng sốt, ho, khó thở, đau họng... cần tự cách ly và báo ngay cho ngƣời phụ

trách đơn vị/tiểu ban chuyên môn để thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều trị phù

hợp. 

• Khi ở ngoài cơ sở KBCB, nhân viên y tế cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng 

chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. 



NVYT được đánh giá “NGUY CƠ LÂY NHIỄM CAO” 

Ngừng làm việc, không tiếp xúc với NB và NVYT khác. 

Lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp xét nghiệm xác định SARS-CoV-2. 

Thực hiện cách ly y tế theo quy định chung về cách ly y tế của BYT và của địa phương. Tuy nhiên, ưu 

tiên bố trí cách ly y tế tại nhà (nếu nhà ở của NVYT đủ điều kiện cách ly) hoặc tại khu vực cách ly do cơ

sở KBCB bố trí. 

Trường hợp NVYT đƣợc cách ly tại nhà, lãnh đạo cơ sở KBCB ra quyết định cách ly và thông báo tới 

chính quyền địa phƣơng nơi NVYT cư trú (xã, phường) để phối hợp giám sát cách ly và theo dõi y tế

người cách ly. 

Thời gian cách ly theo quy định hiện hành của Bộ Y tế

NVYT phải tuân thủ nghiêm các quy định về cách ly của Bộ Y tế, địa phương cư trú. 

Trong thời gian cách ly, NVYT đƣợc tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định nhiễm SARS-CoV-2 

theo quy định đối với ngƣời cách ly COVID-19. 

Trong thời gian cách ly, NVYT đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ về tâm lý và đƣợc hƣởng nguyên lƣơng cũng như các 

chế độ phòng chống dịch khác theo quy định. 

Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2



Nếu kết quả dương tính với SARS-CoV-2: 

• NVYT được tiếp tục cách ly và điều trị theo quy định 
hiện hành về cách ly, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2
của Bộ Y tế. 

• Cơ sở KBCB cần điều tra, xác định những NVYT khác 
và NB có tiếp xúc gần để đánh giá nguy cơ lây nhiễm 
và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. 

Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2



Nếu XN SARS-CoV-2 các lần đều âm tính:

• Nhân viên y tế được trở lại làm việc và sinh hoạt bình
thường.

• Sau khi hết thời gian cách ly, NVYT được rà soát, huấn
luyện lại các biện pháp thực hành phòng ngừa lây
nhiễm COVID-19 trƣớc khi trở lại chăm sóc NB.

• Nhân viên y tế tiếp tục thực hiện các hướng dẫn về
đánh giá nguy cơ lây nhiễm trong quá trình làm việc

Quản lý nhân viên y tế nhiễm SARS-COV-2





Một số khuyến cáo khác của BYT

• Dành 40% nguồn nhân lực cho phòng chống dịch COVID-19

• Bố trí nhân lực hợp lý: chia ca làm việc, hạn chế thay đổi
thường xuyên (nguy cơ phơi nhiễm nếu thay đổi liên tục,
thời gian ngắn)

• Đảm bảo đời sống NVYT: Chế độ, chính sách theo quy định
của ngành y tế, bảo hiểm

• Khuyến khích NVYT (F0 đã điều trị khỏi và khoẻ mạnh) tham
gia chống dịch (đảm bảo quy định KS lây nhiễm và bố trí nơi
ở phù hợp)



Kiểm tra, giám sát 

• Cơ sở KBCB phân công cụ thể bộ phận chịu trách nhiệm chính và

bộ phận phối hợp kiểm tra giám sát các biện pháp phòng, chống

dịch COVID-19, bao gồm phòng ngừa lây nhiễm cho NVYT.

• Cơ sở KBCB cần xây dựng và ban hành các hướng dẫn, qui định,

công cụ giám sát công tác phòng ngừa lây nhiễm cho NVYT

• Bộ phận chịu trách nhiệm chính về kiểm tra, giám sát cần lập kế

hoạch công tác tháng trình lãnh đạo cơ sở KBCB phê duyệt. Nhân

viên được giao nhiệm vụ giám sát cần được tập huấn, đào tạo

• Kết quả giám sát cần đƣợc tổng hợp, báo cáo lãnh đạo cơ sở

KBCB để kịp thời xác định và cải thiện những tồn tại.



CÁM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA BẠN

1. Tuân thủ 5K 

2. Test Covid-19 

3. Tiêm chủng

4. Thực phẩm đủ tại nhà

5. Thầy, thuốc đến tận gia.

BYT: 'THÔNG ĐIỆP 5T’ 

chống dịch giai đoạn mới


